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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quang Bình, ngày 11 tháng 7  năm 2023 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện đa khoa Quang Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

ứng trang thiết bị, y dụng cụ, vật tư năm 2023 phục vụ công tác khám, chữa bệnh với 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Quang Bình 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị Hiền; 

Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0912.896.446 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Quang Bình. Địa chỉ. Phố mới 

Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  

- Nhận qua email: khoaduocqb@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 21 tháng 7 năm 2023 . 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 7 năm 

2023. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục trang thiết bị, y dụng cụ, vật tư  

(Có danh mục và mẫu báo giá đính kèm theo)  

 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại .... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm 

theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận 

chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế. 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp 

với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 



 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm 

ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán. 

 5. Các thông tin khác (nếu có). 

 (Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết 

bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung 

cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên 

quan khác). 

Bệnh viện đa khoa Quang Bình  xin trân trọng thông báo./. 

 

  Nơi nhận:                                                                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Đăng website bệnh viện;  

- Lưu: Hồ sơ mời thầu KT,KD, VT                                                                             

 

 

                                                                                                       Đặng Phúc Điêp 

 



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, Y DỤNG CỤ,VẬT TƯ  

(Kèm theo công văn số:15 TB-BV, ngày 11/7/2023 của bệnh viện đa khoa Quang Bình)    

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và cá thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính  

1 MÁY CẮT ĐỐT CAO 

TẦN 

Cấu hình bao gồm : 

- Thân máy chính : 01 máy. 

- Tay dao đơn cực : 01 chiếc  

- Đầu cắt đốt các loại : 10 chiếc 

- Điện cực trung tính : 01 chiếc  

- Cáp cho điện cực trung tính : 01 chiếc 

- Công tắc đạp chân : 01 chiếc 

Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện sử dụng : 220V-50/60Hz 

- Công suất tiêu thụ : 300VA 

- Công suất cắt cực đại : 120 W – 250 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ : 90W- 200 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ: 80W- 150 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ: 60W- 100 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ : 40W- 100 Ω 

- Kích thước : 254x104x288 

- Trọng lượng : 5kg 

01 Chiếc  



2 Thòng lọng cắt Polyp 

xoay 360 (25mm) 

Thòng lọng cắt polyp dùng một lần được thiết kế xoay 360 . Có nhiều kiểu vòng loop (hình oval, hình 

bán nguyệt, hình lục giác) và chiều dài thòng lọng 10/15/20/25/32 mm. Chiều dài làm việc: 1800mm, 

2400 mm 

2 Cái 

3 Kẹp cầm máu xoay được 

độ mở 12mm, 15mm  

Clip có thể được đóng mở nhiều lần, xoay được 360 độ; có độ mở ngàm rộng 12mm ; 15mm: Chiều dài 

làm việc: 2300/1950/1650mm; độ mở 135 độ; 

 

5 Cái  

4 KÌM SINH THIẾT 

NÓNG 

Kìm sinh thiết nóng loại bỏ các polyp không cuống ở trạng thái kích hoạt dòng điện và được sử dụng 

như cầm máu, ĐK 2.4 mm chiều dài làm việc 2300 mm / 1600 mm / 1200 mm. ĐK kênh làm việc 2.8 

mm 

2 Cái  

5 KIM TIÊM CẦM MÁU 'Kim tiêm cầm máu dùng một lần ĐK 2.4 mm/ 1.8mm,  độ lớn của kim 21G / 23G / 25G với chiều dài 

làm việc 2300 mm / 2000 mm / 1800 mm / 1200 mm; chiều dài kim: 4mm/6mm 
2 Cái  

6 BỘ THẮT TĨNH MẠCH 

THỰC QUẢN 

Bộ đầu thắt bao gồm:01 tay cầm, 01 ống thông kéo dây, 01 adapter tưới làm từ polyurethane PU, 01 đầu 

thắt làm từ nhựa polycarbonate trong suốt gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9 vòng thắt được làm từ cao su tự nhiên, và 

02 dây kéo làm từ sợi polyethylene. 

1 Bộ  

7 ĐẦU THẮT TĨNH 

MẠCH THỰC QUẢN 

Đầu thắt bao gồm: 01 ống thông kéo dây,01 adapter tưới làm từ polyurethane PU, 01 đầu thắt làm từ 

nhựa polycarbonate trong suốt gồm 7 vòng thắt được làm từ cao su tự nhiên, và 02 dây kéo làm từ sợi 

polyethylene. 

2 Cái  

8 OVERTIP DẠ DÀY 'Tương thích các ống soi đại tràng  2 Cái  

9 OVERTIP ĐẠI TRÀNG Tương thích các ống soi đại tràng  1 Cái  

10 KÌM GẮP DỊ VẬT Kìm gắp ngàm cá sấu/ ngàm cá sấu răng chuột, ĐK ngoài vỏ ống:  2.4mm / 1.8 mm; Chiều dài làm việc: 

2300mm / 1800mm / 1200 mm / 600 mm; ĐK kênh làm việc 2.8mm / 2.0 mm 
1 Cái  

11 Máy massage đàu bò  Thông số kỹ thuật: 

    - Điện áp: 220V - 240V 

    - Tần số: 50/60Hz 

    - Công suất tiêu thụ: 35W 

    - Trọng lượng: 2.6 kgs 

    - Độ rung: 

        + Mức mạnh: 2920 - 3500 rpm 

1 Cái  



        + Mức nhẹ: 1480 - 1750 rpm 

    - Kích thước: 32 x 22 x 12cm 

 

12 Đèn đọc phin 1 cửa Đèn đọc phim dùng đọc phim X-Quang, 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô , dimmer 

điều chỉnh độ sáng , dây điện 2m, kích thước 45cmx36cm 
1 Cái  

13 Gường bệnh Inox - Gồm khung giường (gồm cả giát) và hai hồi giường có cọc màn. 

- Hồi giường: có 4 móc mắc màn gắn vào hai hồi giường, chiều cao phù hợp với màn cá nhân thông 

dụng. 

- Chân giường có bọc chân cao su êm 

- Giường sau khi lắp ráp hoàn chỉnh chắc chắn, bốn chân tiếp xúc đều trên mặt phẳng 

- Các mối hàn giữa các góc của khung giường, giữa khung giường và mỏ cài, giữa song ngang và chân 

giường được hàn điện chắc chắn, mài nhẵn. 

- Toàn bộ làm bằng inox - Đệm chân giường bằng cao su đúc.: 

- Sản phẩm mới 100%. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 

- Bảo hành 12 tháng 

3 Cái  

14 
Tủ đầu giường Inox 

 

.Cấu hình đồng bộ 

+ Tủ chính: 01 cái. 

+ Ngăn kéo: 01 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): 

- Rộng : 450  5 

- Sâu : 350  5 

- Cao: 900  10 

b. Kết cấu chung: 

- Gồm 3 khoang chứa đồ  

c. Vật liệu: 

- Vật liệu chính inox  

2 Cái  

15 Xe tiêm 3 tầng . Cấu hình đồng bộ: 

- Bàn chính: 01 cái 

- Bánh xe: 01 bộ 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): ( DxRxC) 675x450x950mm ±3% 

b. Kết cấu chung: 

1 Cái  



- Kích thước khay: dài, rộng, sâu (650x425x20) mm. 

- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 505mm. 

- Bốn bánh xe 100 mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh 

- Sản phẩm chắc chắn, cân đối, không xiên lệch, cong vênh. 

- Các chi tiết được làm sạch hết ba via, cạnh sắc. Mối hàn được mài nhẵn, mịn 

- Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. 

c. Vật liệu: 

-Toàn bộ làm bằng inox  

16 Panh tiêm có mấu - Làm bằng thép không gỉ, 16cm  tiêu chuẩn CE, hấp sấy được. 

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC... 
4 Cái  

17 Kéo cắt chỉ Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE 12 cm  3 Cái  

18 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. 
1 Bộ 

19 Hàm forceps kẹp và 

phẫu tích Clickline 

Kelly 

Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline Kelly, phần hàm dụng cụ dài 22 mm, hoạt động kép, 

cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm 

1 Cái  

20 Vỏ ngoài Clickline Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh, 

cỡ 5 mm, dài 36 cm 

3 Cái  

21 Điện cực cao su 5x7 cm  Dùng cho máy điện trị liệu  2 Cái  

22 Cáp điện điện cực bệnh 

nhân  

Dùng cho máy điện trị liệu 2 Cái  

 Tổng cộng: 21 KM     

 

 

 



 

 

 

MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: ( Ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá)  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rỗ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tòi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung câp; trường hợp nhiều hãng sản xuât, nhà cung câp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiêt bị y tê như sau: 

 

TT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 
Mã HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
SL 

Đơn giá( 

VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VNĐ)  

Thuế, 

phí, lệ phí 

( VNĐ)  

Thành 

tiền 

(VNĐ)  

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

            Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh vé tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: — ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể sổ ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày], kê từ ngày ... tháng... năm ...[ghi ngày ....tháng...năm... kêt thúc nhận báo giá  
3. Chúng tôi cam kểt: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thê hoặc bị thu hôi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tuơng đuơng khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 
- Giá trị của các thiêt bị y tê nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật vê cạnh tranh, bán phá 

giá. 

        1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ..... , ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                 (Kỷ tên, đóng dâu (nếu có)) 

 

 

 

 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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